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CáC hoán vị:
INVERTEBRATES:

Whelk
Ốc xoắn

Chilton 
Ốc song kinh 

Sea urchin
Nhím biển

Kelp crab
Cua tảo bẹ

Sea anemone
Hải quỳ biển

Limpet
Ốc nón

Sea slug
Ốc sên biển

Moon snail
Ốc mặt trăng

Barnacle
Con hàu

Sand dollar
Đô la cát

Hermit crab
Cua ẩn sĩ

Sea cucumber 
Hải sâm 

Cockle clam 
Nghêu sò

Purple sea star
Sao biển tía

Octopus
Bạch tuộc

Mussel 
Con trai

Sunflower sea star
Sao biển hướng dương

Dungeness crab
Cua Mỹ
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Động vật Có vú ở biển:
MARINE MAMMALS:

Cá:
FISH:

BIRDS:
Chim:

Black oystercatcher
Chim mò sò đen

Harbor seal
Hải cẩu

Tide pool sculpin
Cá bống biển

Sand piper
Chim choắt

Harbor porpoise
Cá heo cảng

Gunnel
Cá nhỏ giống như 

lươn

Blue heron
Chim diệc xanh

Gray whale
Cá voi xám

Salmon
Cá hồi

Puffin
Chim hải âu cổ rụt

Orca
Cá hổ kình

Rockfish 
Cá quân

California sea lion
Sư tử biển California

Shiner perch
Cá rô vàng
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